
STT Mã số thuế Số CCCD Số điện thoại Tên hộ kinh doanh nộp thuế
Tên ngành nghề kinh 

doanh
Địa chỉ Tên xã mới Nơi làm việc

1 3400506773 060076000334 0989875578 HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC THÀNH

Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

đâu

Số 27, Đường Thác Bà, Xóm 

3, Thôn Lạc Thuận, xã Tánh 

Linh

Xã Tánh Linh Hội trường Phòng kinh 

tế 

2 3401121494 060083008271 0944076083 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DUY
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

Xóm 1, Thôn Lạc Tín, xã 

Tánh Linh
Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

3 8660275196-001 060090007448 0384595689 HỘ KINH DOANH CHÂU OANH
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

Số 673 đường Trần Hưng 

Đạo, KP Tân Thành, xã Tánh 
Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

4 8026981143-001 049062013143 0385297786 HỘ KINH DOANH THÁI MƯỜI
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

Số 90 đường Lý Thường 

Kiệt, KP Lạc Tín
Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

5 3400330819 079170019677 0984149923 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ VÂN
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 1, Thôn Đồng Me Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

6 8916604290-001 087158000323 0334692840 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC ẨN
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 3, thôn Đồi Giang Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

7 8781587954-001 060189000814 0978584335 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ THÙY NGA
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

Số 209 đường 25/12 Xóm 2 

Thôn Lạc Thuận
Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

8 8205327635-001 038066021689 0968637117 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NĂM
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

Số 215, Đường Trần Hưng 

Đạo, Xóm 4, Thôn Lạc Hà
Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

9 8954370237-001 019076000912 0946958577 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN CHÍN
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 3, Thôn Lạc Hà Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

10 8359670754-001 060081008334 0917289244 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY ĐẠI
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 5, Thôn 7 Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

11 8435996486-001 052192023133 0372656951
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP THIÊN THANH

Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 1, Thôn Lạc Hà Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

12 8962227311-001 049052000337 0919011789 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TRÍ
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

Số 60, Đường Nguyễn Huệ, 

Xóm 6, Thôn Lạc Hóa 2
Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

13 8149459018-001 079160011560 0903888440
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THU MUA VÀ CHẾ 

BIẾN MỦ CAO SU NGỌC BÍCH

Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 1, Thôn 8 Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

14 8885610654-001 060185001401 0938532912 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIỀU
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
xóm 2, thôn 2 Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

15 8911967195-001 024089005878 0985216097 HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI ANH
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 1, Thôn Phú Thuận Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

16 8116340049-001 060189001508 0933687739 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LỄ
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
xóm 9, thôn Tân Thành Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

17 8131004330-001 060188004049
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP KHANG DUY 2

Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 

Đường ĐT 720, Xóm 1, 

Thôn 8
Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

18 8991321446-001 060181001569 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SONG VÂN
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
xóm 4, thôn 1 Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

19 8042502221-001 060074000306 HỘ KINH DOANH CAO SU HỮU LỘC
Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
Xóm 4, Thôn Lạc Thuận Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 

20 8835814412-001 060183007663
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ BÉ MUA MỦ SU 

VÀ HẠT ĐIỀU

Bán buôn chuyên doanh 

khác chưa được phân vào 
xóm 8, thôn Tân Thành Xã Tánh Linh

Hội trường Phòng kinh 

tế 
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